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Giới thiệu chung về vải địa kỹ thuật ART 28 

 Tên sản phẩm: Vải địa kỹ thuật ART 28 

 Mã sản phẩm: ART 28 

 Sản xuất: Việt Nam  

 Quy cách: Dạng cuộn tròn 

 Màu sắc: Màu trắng 

 Trọng lượng: 350 g/m² 

 Chiều dài cuộn: 100m 

 Chiều rộng cuộn: 4m 

 Lưu trữ: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt  

 
Vải địa kỹ thuật ART 28 không dệt chất lượng giá tốt nhất 

Thông số kỹ thuật  
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CHỈ TIÊU PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐƠN VỊ ART28 

Cường độ chịu kéo Tensile Strength ASTM D 4595 kN / m 28 

Dãn dài khi đứt Elongation at break ASTM D 4595 % 50/80 

Kháng xé hình thang Trapezoidal Tear 

Strength 
ASTM D 4533 N 600 

Sức kháng thủng thanh Puncture 

Resitance 
ASTM D 4833 N 820 

Sức kháng thủng CBR CBR Puncture 

Resitance 
DIN 54307 N 4500 

Rơi côn Cone Drop BS 6906/6 mm 9 

Hệ số thấm tại 100mm Permeability at 

100mm 
BS 6906/3 l/m2/sec 50 

Kích thước lỗ O90 Opening size O90 EN ISO 12956 micron 60 

Độ dày P=2kPa Thickness under 2kPa ASTM D 5199 Mm 2.2 

Lợi thế khi dùng vải địa kỹ thuật ART 28 không dệt  

 Sản phẩm được sản xuất từ những sợi Polyester (PET) hoặc polypropylen 
(PP) 

 Có độ co giãn dài thấp và cường độ chịu kéo cao 

 Vải địa kỹ thuật ART 28 có tính ổn định cao 

 Giảm khối lượng đào bóc hữu cơ 

 Xử lý nền đất yếu với vải địa kỹ thuật gia cường sẽ có chi phí thấp hơn 

 Quá trình thi công taọ được mái dốc 900 
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 Giúp tiết kiệm được khối lượng đào đắp cao 

 Giúp rút ngắn được thời gian thi công 

 Sản phẩm bó cuộn rất gọn, giúp giảm được chi phí vận chuyển và thi công dễ 
dàng 

 Giá thành phù hợp, không quá cao 

 Tiết kiệm được chi phí xây dựng 

 Không có chất độc hại, an toàn với con người khi sử dụng  
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Đặc điểm chung khi sử dụng 

Ứng dụng của vải địa kỹ thuật ART 28 gia cường  

Xử lý nền đất yếu của đường đắp cao 

 Vải địa kỹ thuật không dệt được ứng dụng trong việc xử lý nền đất yếu của 
đường đắp cao. Khi thi công người thợ sẽ trải những tấm vải địa kỹ thuật gia 
cường này lên trên những lớp nền yếu để gia tăng khả năng chịu tải của nền; 
nhằm chống lại các lực cắt của những khối sụt trượt của nền đắp cao trong 
thời gian dài hạn của công trình 

Chống sụt trượt mái dốc 

 Đặc điểm của vải địa kỹ thuật ART 28 là có khản năng chịu được cường độ 
kéo lớn và độ giãn dài thấp cao. Với đặc điểm này, nó cũng được ứng dụng 
trong việc trải thành từng lớp nằm ngang trong thân mái dốc để nhằm mục 
đích gia tăng khả năng chịu tải; và khống chế sự sụt trượt đối với đất yếu và 
rất yếu 

 Mặt ngoài của mái dốc thi công có thể được neo lại bằng chính vải địa kỹ 
thuật gia cường; hoặc các vật liệu khác nhằm giảm, chống sự xói mòn của bề 
mặt mái 
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Hình ảnh của vải địa không dệt 
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Liên kết cọc 

 Một ứng dụng nữa của vải địa kỹ thuật ART 28 gia cường là được sử dụng để 
trải trên các cọc xử lý nền đất yếu; mục đích tạo ra một giàn đỡ truyền tải 
trọng từ những công trình bên trên tới tất cả các cọc một cách hiệu quả; đồng 
thờ nó cũng sẽ giúp tiết kiệm được số lượng cọc trong quá trình sử dụng thi 
công 

Tạo lưới đỡ trên nền có nhiều hốc trống 

 Ở những nền có nhiều hốc trống, đá vôi, hay có nhiều chổ nhấp nhô thì vải 
địa kỹ thuật gia cường cũng là một ứng dựng hợp lý nhằm hạn chế đi quá 
trình sụt lỗ rỗng. Hoặc nó được ứng dụng trong việc bảo vệ các lớp lót như 
màng chống thấm (ô chôn lấp rác, hồ chứa nước trên vùng đồi cao…) 

Ứng dụng thực tế 

Tiến hành thi công vải địa kỹ thuật ART 28 

Dưới đây là các bước thi công vải địa kỹ thuật không dệt đạt được hiệu quả cao: 
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Chuẩn bị mặt bằng trải vải  

Công tác chuẩn bị mặt bằng để trải vải là rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến 
kết quả thực hiện sau này. Do đó, bạn không được bỏ hay làm đại khái, qua loa bước 
này. 

 Phát quang, dọn sạch bụi rậm, dãy cỏ trong phạm vi thi công. 

 Dọn sạch các vật liệu cứng, sắc, nhọn để tránh đâm thủng vải địa kỹ thuật 
ART 28 

 Bóc lớp hữu cơ và các lớp vật liệu khác 

 Gốc cây phải đào sâu 0.6m dưới mặt đất 

 San đều, phẳng mặt bằng, không để địa hình trải vải gồ ghề, mấp mô 

 Nếu mặt bằng thi công ướt, cần bơm, hút nước khô nền 

 Xác định lại tim, cắm cọc định vị phạm vi rải vải địa kỹ thuật 
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Thi công vải địa 

Công tác trải vải  

Tùy thuộc vào sức chịu lực của đất ở khu vực thi công mà thực hiện rải vảo phù hợp. 
Lớp vải nọ sẽ được tiếp nối lớp vải kia theo một khoảng phủ bì 

 Nếu dùng vải để phân cách, thì cần rải vải địa kỹ thuật ART 28 phải theo 
chiều cuộn và cùng hướng di chuyển của các thiết bị thi công. 

 Nếu dùng vải vào mục đích gia cường, vải địa kỹ thuật cần được rải theo 
chiều cuộn của vải và có hướng thẳng góc với tim đường. 
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Khi trải, các nếp nhăn, nếp gấp cần phải được kéo thẳng. Nếu dùng bao cát hoặc ghim 
sắt để cố định các mép vải thì cần đảm bảo các tấm vải không bị nhăn hoặc dịch 
chuyển, xô lệch 

 

ART 28 

Nối vải địa kỹ thuật  

Chiều dài của các cuộn vải địa kỹ thuật ART 28 là có giới hạn trong khi thông thường 
việc thi công tại công trường thường có diện tích rất lớn. Do vậy việc nối vải là điều bắt 
buộc trong quá trình thi công vải địa. Tùy theo thực tế tại công trường và yêu cầu thiết 
kế có thể sử dụng 2 biện pháp là nối may và nối chồng mí 

Nối chồng mí: chiều rộng chồng mí tối thiểu theo mép biên cuộn vải và giữa các đầu 
cuộn vải phải được lựa chọn theo điều kiện của đất nền 

Nối may: 

Chỉ may phải là sợi tổng hợp loại polypropylene, polyamide hoặc polyester như yêu cầu 
tại 4.3 

Cường độ kéo mối nối (thử nghiệm theo ASTM D 4884) phải lớn hơn hoặc bằng 50 % 
cường độ kéo vải (thử nghiệm theo ASTM D 4595) 
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Khoảng cách tối thiểu từ mép vải đến đường may ngoài cùng không được nhỏ hơn 25 
mm. Trong trường hợp đường may đôi, khoảng cách giữa hai đường may không được 
nhỏ hơn 5 mm 

Đường may phải nằm ở mặt trên để có thể quan sát và kiểm tra chất lượng đường may 
sau khi trải vải. Khoảng cách mũi chỉ từ 7 mm đến 10 mm 

Trải vải địa kỹ thuật 
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